
BAN CHỈ ĐẠO 896 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
----------------                                   -------------------

Số: 14/QĐ-BCĐ896 
Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014 
QUYẾT ĐỊNH 
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020
 
--------------------
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 896 
Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 -t-háng 12 năm 2001; 
Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành; 
Căn cứ Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 1348/QĐ-TTg ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo, Văn phòng Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020; 
Căn cứ Quyết định số 245/QĐ-BCĐ896 ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Trưởng 
Ban Chỉ đạo 896 ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo 896; 
Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo 896, 
QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020. 
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành. 
Điều 3. Các thành viên Ban Chỉ đạo 896, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Văn phòng Ban Chỉ đạo 896 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 
TRƯỞNG BAN 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Xuân Phúc 
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KẾ HOẠCH 
Triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BCĐ896 ngày 18 tháng 3 năm 2014 của Trưởng Ban Chỉ đạo 896) 

[image: image3]
Thực hiện Quyết định số 896/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 (gọi tắt là Đề án 896), Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 896 như sau: 
Phần I 
MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
I. MỤC ĐÍCH 
1. Bảo đảm tiến độ, chất lượng trong việc triển khai thực hiện Đề án theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 
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2. Xác định các hoạt động cụ thể, thời hạn hoàn thành, sản phẩm và trách nhiệm của các Bộ, ngành, cơ quan có liên quan trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của Đề án. 
II. YÊU CẦU 
1. Thực hiện đúng, đầy đủ và kịp thời những nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định tại Đề án. 
2. Các hoạt động triển khai Đề án phải phù hợp với tình hình thực tiễn của Bộ, ngành, địa phương, gắn với thời gian và lộ trình thực hiện cụ thể, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan. 
3. Các nội dung của Kế hoạch để triển khai nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án phải bảo đảm tính khoa học, đồng bộ, toàn diện, khả thi, kế thừa và phát huy tối đa nguồn lực hiện có, bảo đảm sự phát triển ổn định, bền vững, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tiễn ở Việt Nam. 
4. Đề cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, đặc biệt chú trọng đến hiệu quả phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại Đề án. 
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Pia chi:

Dién thoai lién hé:
- Noi dung:

- Phat hanh:
Email:

Website:

In tai:

S6 1, Hoang Hoa Tham, Ba Dinh, Ha N61

080.44417; Fax: 080.44517
080.48543

congbao@chinhphu.vn
http://congbao.chinhphu.vn

Xi nghiép Ban d6 1- Bo Quéc phong

Gia: 10.000 dong
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Phần III 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Căn cứ vào nội dung và phân công thực hiện nêu tại Phần II, các Bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tại Bộ, ngành, địa phương mình và triển khai thực hiện theo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. 
2. Văn phòng Ban Chỉ đạo giúp Ban Chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này. 
3. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, các Bộ, ngành, địa phương kịp thời phản ánh về Văn phòng Ban Chỉ đạo để tổng hợp, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo xem xét, quyết định./. 
TRƯỞNG BAN 
PHÓ THỦ TƯỚNG 
Nguyễn Xuân Phúc 
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ủ





 v





ề





 C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c 





gia v





ề





 dân c





ư





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng và các c





ơ





 quan 





thông t





ấ





n, báo chí 





Các B





ộ





, ngành 





Các B





ộ





, c





ơ





 quan có liên 





quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 T





ư





 pháp; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, c





ơ





 





quan liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, c





ơ





 





quan liên quan 





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 n





ă





m 2014 





đế





n n





ă





m 2020 





T





ừ





 15/11/2013 





đế





n 31/3/2014 





T





ừ





 15/11/2013 





đế





n 31/3/2014 





-





 K





ỳ





 h





ọ





p th





ứ





 7 





tháng 5/2014 





-





 K





ỳ





 h





ọ





p th





ứ





 8 





tháng 10/2014 





-





 K





ỳ





 h





ọ





p th





ứ





 7 





tháng 5/2014 





-





 K





ỳ





 h





ọ





p th





ứ





 8 





tháng 10/2014 





Tháng 4/2014 - Ch





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





T





ổ





 ch





ứ





c th





ự





c hi





ệ





n công tác truy





ề





n 





thông v





ề





 





Đề





 án và ho





ạ





t 





độ





ng c





ủ





a 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





Xây d





ự





ng K





ế





 ho





ạ





ch th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





theo các nhi





ệ





m v





ụ





 





đượ





c giao 





Thành l





ậ





p T





ổ





 công tác c





ủ





a các B





ộ





, 





c





ơ





 quan có liên quan 





để





 tri





ể





n khai 





th





ự





c hi





ệ





n nhi





ệ





m v





ụ





 





 Trình Qu





ố





c h





ộ





i D





ự





 án Lu





ậ





t H





ộ





 t





ị





ch  





 Trình Qu





ố





c h





ộ





i D





ự





 án Lu





ậ





t C





ă





n c





ướ





c  





Trình Chính ph





ủ





 D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 





đị





nh 





s





ử





a 





đổ





i, b





ổ





 sung m





ộ





t s





ố





 





đ





i





ề





u c





ủ





a 





Ngh





ị





 





đị





nh s





ố





 90/2010/N





Đ





-





CP ngày 





 tháng 8 n





18





ă





m 2010 c





ủ





a Chính ph





ủ





 





v





ề





 C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





5





 





6





 





7





 





1





2





3





 





75





K





ế





t qu





ả





 





Ngh





ị





 





đị





nh v





ề





 c





ấ





p, qu





ả





n lý 





và s





ử





 d





ụ





ng s





ố





 





đị





nh danh cá 





nhân 





Ngh





ị





 





đị





nh v





ề





 c





ậ





p nh





ậ





t, chia 





s





ẻ





, khai thác thông tin dân 





c





ư





 trên C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c 





gia v





ề





 dân c





ư





 





Các v





ă





n b





ả





n quy ph





ạ





m pháp 





lu





ậ





t quy 





đị





nh quy ch





ế





 qu





ả





n 





lý và s





ử





 d





ụ





ng C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u 





qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp và 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; B





ộ





 Công an; B





ộ





 





T





ư





 pháp; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





Tháng 10/2014- Ch





Quý 3        





n





ă





m 2015 





Theo l





ộ





 trình 





quy 





đị





nh trong 





Ngh





ị





 quy





ế





t c





ủ





a 





Chính ph





ủ





 





T





ừ





 tháng 





10





/2013 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Trình Chính ph





ủ





 D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 





đị





nh 





v





ề





 c





ấ





p, qu





ả





n lý và s





ử





 d





ụ





ng s





ố





 





đị





nh 





danh cá nhân





 





 Trình Chính ph





ủ





 D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 





đị





nh 





v





ề





 c





ậ





p nh





ậ





t, chia s





ẻ





, khai thác thông 





tin dân c





ư





 trên C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c 





gia v





ề





 dân c





ư





 





 So





ạ





n th





ả





o, trình c





ấ





p có th





ẩ





m quy





ề





n 





ban hành ho





ặ





c ban hành theo th





ẩ





m 





quy





ề





n các v





ă





n b





ả





n quy ph





ạ





m pháp lu





ậ





t 





quy 





đị





nh quy ch





ế





 qu





ả





n lý và s





ử





 d





ụ





ng 





C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





 T





ổ





 ch





ứ





c các H





ộ





i ngh





ị





, H





ộ





i th





ả





o, T





ọ





a 





đ





àm v





ề





 C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân 





c





ư





, s





ố





 





đị





nh danh cá nhân; vai trò c





ủ





a 





C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





, s





ố





 





đị





nh danh cá nhân trong vi





ệ





c 





đơ





n gi





ả





n 





hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công 





dân; k





ế





t n





ố





i, chia s





ẻ





 thông tin gi





ữ





a C





ơ





 





s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 v





ớ





i các 





c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u chuyên ngành thông qua 





s





ố





 





đị





nh danh cá nhân; gi





ả





i pháp 





đẩ





y 





nhanh ti





ế





n 





độ





 tri





ể





n khai và tính kh





ả





 





thi c





ủ





a 





Đề





 án 





4





5





6





7





 





76





K





ế





t qu





ả





 





III. Xây d





ự





ng C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





D





ự





 án kh





ả





 thi C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u 





qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





 





Quy





ế





t 





đị





nh c





ủ





a B





ộ





 tr





ưở





ng 





B





ộ





 Công an phê duy





ệ





t K





ế





 





ho





ạ





ch tri





ể





n khai d





ự





 án 





 





Hoàn thi





ệ





n vi





ệ





c trang b





ị





 





ph





ầ





n c





ứ





ng, ph





ầ





n m





ề





m, máy 





móc, thi





ế





t b





ị





 





để





 xây d





ự





ng 





C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 





dân c





ư





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông và các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





 Ch





-





ủ





 trì: B





ộ





 Công an; 





 Ph





-





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 Thông tin 





và Truy





ề





n thông, B





ộ





 T





ư





 





pháp, 





Ủ





y ban nhân dân 





các c





ấ





p, các B





ộ





, ngành và 





c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c liên quan





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





Tháng 3/2014 - Ch





T





ừ





 tháng 





4





/2014 





đế





n 





quý III n





ă





m 





2015





 





T





ừ





 tháng 





01





/2015 





đế





n 





tháng 12/2020





 





T





ừ





 tháng 





6





/2015 





đế





n 





quý I n





ă





m 





2016





 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Báo cáo Th





ủ





 t





ướ





ng Chính ph





ủ





 v





ề





 





D





ự





 án kh





ả





 thi C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia 





v





ề





 dân c





ư





 





 Th





ự





c hi





ệ





n các th





ủ





 t





ụ





c b





ả





o 





đả





m cho 





vi





ệ





c tri





ể





n khai xây d





ự





ng C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 





li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





 Xây d





ự





ng k





ế





 ho





ạ





ch th





ự





c hi





ệ





n và 





tri





ể





n khai D





ự





 án  





 Xây d





ự





ng h





ạ





 t





ầ





ng k





ỹ





 thu





ậ





t ph





ụ





c v





ụ





 





vi





ệ





c xây d





ự





ng C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c 





gia v





ề





 dân c





ư
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2





3





4





77





K





ế





t qu





ả





 





Danh m





ụ





c tiêu chu





ẩ





n k





ỹ





 





thu





ậ





t v





ề





 tích h





ợ





p, k





ế





t n





ố





i và 





chia s





ẻ





 d





ữ





 li





ệ





u gi





ữ





a C





ơ





 s





ở





 





d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





v





ớ





i h





ệ





 th





ố





ng thông tin c





ủ





a 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





K





ế





 ho





ạ





ch, Tài li





ệ





u h





ướ





ng d





ẫ





n 





Quy





ế





t 





đị





nh c





ủ





a Ch





ủ





 t





ị





ch 





UBND t





ỉ





nh, thành ph





ố





 tr





ự





c 





thu





ộ





c Trung 





ươ





ng thành l





ậ





p 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Thông tin và 





Truy





ề





n thông; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 Công an, 





B





ộ





 T





ư





 pháp và các B





ộ





, 





ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên 





quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Thông tin và 





Truy





ề





n thông; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





Các t





ỉ





nh, thành ph





ố





 tr





ự





c 





thu





ộ





c Trung 





ươ





ng 





 





ủ





 trì: B





ộ





 Công an 





 Ph





-





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Ngo





ạ





i giao, 





Ủ





y ban 





nhân dân các c





ấ





p, các B





ộ





, 





ngành và c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c 





liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 tháng 





3





/2014 





đế





n 





tháng 6/2015 





Tháng 11/2015





Tháng 10/2015. 





Đố





i v





ớ





i các 





đị





a 





ph





ươ





ng 





đượ





c 





ch





ọ





n thí 





đ





i





ể





m, 





thì th





ờ





i 





đ





i





ể





m 





thành l





ậ





p Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o s





ẽ





 cùng 





v





ớ





i vi





ệ





c tri





ể





n 





khai thí 





đ





i





ể





m 





N





ă





m 2015 - Ch





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





L





ự





a ch





ọ





n Danh m





ụ





c tiêu chu





ẩ





n k





ỹ





 





thu





ậ





t v





ề





 tích h





ợ





p, k





ế





t n





ố





i và chia s





ẻ





 





d





ữ





 li





ệ





u gi





ữ





a C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia 





v





ề





 dân c





ư





 v





ớ





i h





ệ





 th





ố





ng thông tin c





ủ





a 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





H





ướ





ng d





ẫ





n vi





ệ





c áp d





ụ





ng Danh m





ụ





c 





tiêu chu





ẩ





n k





ỹ





 thu





ậ





t v





ề





 tích h





ợ





p, k





ế





t 





n





ố





i và chia s





ẻ





 d





ữ





 li





ệ





u gi





ữ





a C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u 





qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 v





ớ





i h





ệ





 th





ố





ng thông 





tin c





ủ





a các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





Thành l





ậ





p Ban Ch





ỉ





 





đạ





o t





ạ





i các t





ỉ





nh, 





thành ph





ố





 tr





ự





c thu





ộ





c Trung 





ươ





ng 





để





 





ph





ố





i h





ợ





p v





ớ





i B





ộ





 Công an tri





ể





n khai 





công tác nh





ậ





p d





ữ





 li





ệ





u v





ề





 dân c





ư





, c





ấ





p 





s





ố





 





đị





nh danh cá nhân cho công dân 





ở





 





các 





đị





a ph





ươ





ng 





T





ậ





p hu





ấ





n nh





ậ





p và khai thác s





ử





 d





ụ





ng 





thông tin trên C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia 





v





ề
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ư
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ế
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ả
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u qu





ố
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gia v





ề
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ư





 





IV. H





ệ





 th





ố





ng hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 





Tài li





ệ





u h





ướ





ng d





ẫ





n 





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





 





 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Công an 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp, 





B





ộ





 Ngo





ạ





i giao, 





Ủ





y ban 





nhân dân các 





đị





a ph





ươ





ng. 





 





 Ch





-





ủ





 trì: C





ơ





 quan 





đă





ng 





ký h





ộ





 t





ị





ch. 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành 





liên quan 





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ
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liên quan 
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ờ
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ữ
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ệ
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ề
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-





ơ





 quan Công an th





ự





c hi





ệ
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ậ





p 





thông tin công dân 





để
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ậ





p s





ố





 





đị





nh danh cá nhân 





đố





i v





ớ





i tr





ườ





ng 





h





ợ





p công dân 





đă
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ướ
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ă





m 2016.  
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-





ơ





 quan 





đă





ng ký h





ộ
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ị





ch ph





ố





i h





ợ





p 
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ớ
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ơ
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ự
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ậ
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thông tin cho công dân khi công dân 
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ơ
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ở
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ữ
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ệ





u qu





ố
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ề
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để





 xác l





ậ





p thông tin v





ề





 





công dân và s





ố





 





đị
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c





ấ
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ố





 





đị





nh danh cá nhân cho công 





dân t





ừ
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ng ký khai sinh 
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ự





ng tài li





ệ





u h





ướ
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ẫ





n th





ự





c 
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ệ
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ệ
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ố





ng hóa th





ủ





 t





ụ





c hành 





chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ
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ở





 





d





ữ
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ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c
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ổ
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ứ





c t
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ấ





n th





ự
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ệ
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ệ
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ủ
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ấ





y t





ờ





 công 
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ơ
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ở
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ữ
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ệ
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đế
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ả





n lý dân c





ư





 cho các B





ộ
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ế
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ả





 





Báo cáo k





ế





t qu





ả
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ệ
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ố





ng 





hóa c





ủ





a các B





ộ





, ngành 





V. Rà soát, 





đề
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ấ





t ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 





Tài li





ệ





u h





ướ





ng d





ẫ





n 





K





ế





 ho





ạ





ch, tài li





ệ





u t





ậ





p hu





ấ





n 





 Báo cáo k





-





ế





t qu





ả





 rà soát;  





-





 D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 quy





ế





t c





ủ





a 





Chính ph





ủ





 v





ề





 ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành 





chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và 





các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 thu





ộ





c 





ph





ạ





m vi ch





ứ





c n





ă





ng qu





ả





n lý 





c





ủ





a các B





ộ





, ngành 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o. 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành 





liên quan 





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành 





liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 tháng 





12





/2013 





đế





n 





tháng 3/2014 





Tháng 10/2013 





đế





n tháng 





3





/2014 





Tháng 4/2014 - Ch





T





ừ





 tháng 





5





/2014 





đế





n 





tháng 11/2014 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Th





ự





c hi





ệ





n vi





ệ





c h





ệ





 th





ố





ng hóa th





ủ





 t





ụ





c 





hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các 





c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý 





dân c





ư





 trong ph





ạ





m vi ch





ứ





c n





ă





ng 





qu





ả





n lý c





ủ





a B





ộ





, ngành 





 Xây d





ự





ng tài li





ệ





u h





ướ





ng d





ẫ





n th





ự





c 





hi





ệ





n rà soát và 





đề





 xu





ấ





t ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, 





gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 





li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 





 T





ổ





 ch





ứ





c t





ậ





p hu





ấ





n th





ự





c hi





ệ





n rà soát 





và 





đề





 xu





ấ





t ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa 





th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân 





và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n 





qu





ả





n lý dân c





ư





 cho các B





ộ





, ngành 





 Th





ự





c hi





ệ





n vi





ệ





c rà soát và 





đề





 xu





ấ





t 





ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c 





hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các 





c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý 





dân c





ư





 trong ph





ạ





m vi ch





ứ





c n





ă





ng 





qu





ả





n lý c





ủ





a B





ộ





, ngành 
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ả





 





Ý ki





ế





n c





ủ





a các c





ơ





 quan, t





ổ





 





ch





ứ





c cá nhân 





Ý ki





ế





n c





ủ





a Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





đố





i 





v





ớ





i D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 quy





ế





t c





ủ





a 





các B





ộ





, ngành 





 Báo cáo k





-





ế





t qu





ả





 rà soát; 





-





 D





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 quy





ế





t c





ủ





a 





Chính ph





ủ





 v





ề





 ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành 





chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và 





các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 thu





ộ





c 





ph





ạ





m vi ch





ứ





c n





ă





ng qu





ả





n lý 





c





ủ





a các B





ộ





, ngành 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành  





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o giúp Ban Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các thành viên 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o, B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng có liên quan 





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 tháng 





5





/2014 





đế





n 





tháng 11/2014 





Tháng 12/2014Ch





Tháng 11/2014 





đế





n tháng 





3





/2015 





 





Tháng 4/2015 - Ch





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Tham v





ấ





n, l





ấ





y ý ki





ế





n các c





ơ





 quan, t





ổ





 





ch





ứ





c, cá nhân liên quan v





ề





 d





ự





 th





ả





o 





n





ộ





i dung ph





ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa 





th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân 





và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n 





qu





ả





n lý dân c





ư





 





 Trình Ban Ch





ỉ





 





đạ





o d





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 





quy





ế





t 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành 





chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 





d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 





 Tham v





ấ





n, cho ý ki





ế





n v





ề





 d





ự





 th





ả





o 





Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c 





hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các 





c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý 





dân c





ư





 c





ủ





a các B





ộ





, ngành 





 Trình Chính ph





ủ





 d





ự





 th





ả





o Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, 





gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 





li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư
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VI. Tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n các Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u 





liên quan 





đế





n qu





ả





n lý dân c





ư





 





đ





ã 





đượ





c Chính ph





ủ





 thông qua 





ế





 ho





ạ





ch tri





ể





n khai th





ự





c 





hi





ệ





n các Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ





n 





gi





ả





n hóa c





ủ





a các B





ộ





, ngành 





o - Báo cáo t





ổ





ng h





ợ





p k





ế





t qu





ả





 





xây d





ự





ng K





ế





 ho





ạ





ch c





ủ





a các 





B





ộ





, ngành; 





-





 V





ă





n b





ả





n 





đ





ôn 





đố





c 





D





ự





 th





ả





o các v





ă





n b





ả





n quy 





ph





ạ





m pháp lu





ậ





t 





Ch





ươ





ng trình xây d





ự





ng lu





ậ





t, 





pháp l





ệ





nh và Ch





ươ





ng trình 





xây d





ự





ng v





ă





n b





ả





n c





ủ





a Chính 





ph





ủ





, Th





ủ





 t





ướ





ng Chính ph





ủ





 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





ộ





, ngành K





ă





n phòng Ban Ch





ỉ





 





đạ





-





 Ch





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: V





ă





n phòng 





Chính ph





ủ





 và các B





ộ





, 





ngành liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 T





ư





 pháp và 





V





ă





n phòng Chính ph





ủ





; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành 





liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





Tháng 4/2015 Các B





Tháng 5/2015 V





T





ừ





 01/6/2015 





đế





n h





ế





t n





ă
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2020





 





T





ừ





 01/5/2015 





đế





n h





ế
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ă
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2020





 





STT N
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ệ





c 
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ự
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ế





 ho
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ch tri





ể
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ự
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hi





ệ





n các Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ
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ả





n hóa 
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ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân 





và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n 





qu





ả





n lý dân c





ư





 





 T





ổ





ng h





ợ





p K





ế





 ho





ạ





ch c





ủ





a các B





ộ





, 





ngành và 





đ





ôn 





đố





c tri





ể





n khai th





ự





c 





hi





ệ





n các Ngh





ị





 quy





ế





t 





đơ





n gi





ả





n hóa 





th





ủ





 t





ụ





c hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân 





và các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n 
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ả





n lý dân c





ư





 trong giai 





đ





o





ạ





n t





ừ
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ự
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ự
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ả
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ạ
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ử
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ổ





 sung, thay th





ế





 





để





 th





ự





c thi 
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ươ





ng án 





đơ





n gi





ả





n hóa th





ủ





 t





ụ





c 





hành chính, gi





ấ





y t





ờ





 công dân và các 





c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u liên quan 





đế





n qu





ả





n lý 





dân c





ư





 





Đề





 xu





ấ





t b





ổ





 sung vào Ch





ươ





ng trình xây 





d





ự





ng lu





ậ





t, pháp l





ệ





nh; Ch





ươ





ng trình 





xây d





ự





ng v





ă





n b





ả





n c





ủ





a Chính ph





ủ





, Th





ủ





 





t





ướ





ng Chính ph





ủ
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ă





n b





ả





n 
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 tri
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c hi
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T





ổ





 ch





ứ
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ộ





t c





ử





a liên thông 





hi





ệ





n 





đạ





i 





VII. S





ơ





 k





ế





t, t





ổ





ng k





ế





t, 





đ





ánh giá vi





ệ





c tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 896 





-





 Báo cáo k





ế





t qu





ả





 th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án trình Th





ủ





 t





ướ





ng Chính 





ph





ủ





; 





-





 Báo cáo c





ủ





a B





ộ





, ngành v





ề





 





tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





g





ử





i Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: Các B





ộ





, ngành; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 Thông tin 





và Truy





ề





n thông; B





ộ





 





Công an, B





ộ





 T





ư





 pháp và 





các B





ộ





, ngành liên quan 





Các B





ộ





, ngành, 





Ủ





y ban nhân 





dân các c





ấ





p 





ỉ





 





đạ





o: B





ộ





 N





ộ





i v





ụ





 ph





ố





i 





h





ợ





p v





ớ





i B





ộ





 Thông tin và 





Truy





ề





n thông và các B





ộ





, 





ngành liên quan; 





-





 Th





ự





c hi





ệ





n: Các B





ộ





, ngành, 





Ủ





y ban nhân dân các c





ấ





p 





-





 Ban Ch





ỉ





 





đạ





o: S





ơ





 k





ế





t, t





ổ





ng 





k





ế





t 





đố





i v





ớ





i toàn b





ộ





 





Đề





 án; 





-





 B





ộ





, ngành: S





ơ





 k





ế





t, t





ổ





ng 





k





ế





t trong ph





ạ





m vi B





ộ





, ngành 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 01/5/2015 





đế





n h





ế





t n





ă





m 





2020





 





T





ừ





 





01





/01/2016, 





theo l





ộ





 trình 





xây d





ự





ng C





ơ





 





s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c 





gia v





ề





 dân c





ư





 





T





ừ





 01/01/2016- Ch





Tháng 12  





hàng n





ă





m 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Xây d





ự





ng các c





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u chuyên 





ngành ph





ụ





c v





ụ





 công tác qu





ả





n lý c





ủ





a 





ngành, l





ĩ





nh v





ự





c 





 Th





ự





c hi





ệ





n khai thác thông tin t





ạ





i C





ơ





 





s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





để





 gi





ả





i 





quy





ế





t th





ủ





 t





ụ





c hành chính cho công 





dân nh





ằ





m gi





ả





m thi





ể





u gi





ấ





y t





ờ





 công 





dân ph





ả





i xu





ấ





t trình/n





ộ





p b





ả





n sao/n





ộ





p 





b





ả





n sao có ch





ứ





ng th





ự





c khi th





ự





c hi





ệ





n 





th





ủ





 t





ụ





c hành chính 





Đẩ





y m





ạ





nh th





ự





c hi





ệ





n m





ộ





t c





ử





a hi





ệ





n 





đạ





i 





để





 khai thác, s





ử





 d





ụ





ng thông tin 





t





ạ





i C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia v





ề





 dân c





ư





 





trong gi





ả





i quy





ế





t th





ủ





 t





ụ





c hành chính 





 T





ổ





 ch





ứ





c s





ơ





 k





ế





t vi





ệ





c th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





hàng n





ă





m 





5





6





7





 





1





83





K





ế





t qu





ả





 





-





 Báo cáo k





ế





t qu





ả





 th





ự





c hi





ệ





n 





nhi





ệ





m v





ụ





 trình Th





ủ





 t





ướ





ng 





Chính ph





ủ





. 





-





 Báo cáo c





ủ





a B





ộ





, ngành v





ề





 





tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





g





ử





i Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





-





 Báo cáo k





ế





t qu





ả





 th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án trình Th





ủ





 t





ướ





ng 





Chính ph





ủ





; 





-





 Báo cáo c





ủ





a B





ộ





, ngành v





ề





 





tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





g





ử





i Ban Ch





ỉ





 





đạ





o 





VIII. Các ho





ạ





t 





độ





ng khác ph





ụ





c v





ụ





 vi





ệ





c tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





Thông báo k





ế





t lu





ậ





n cu





ộ





c h





ọ





p 





Báo cáo k





ế





t qu





ả





 th





ự





c hi





ệ





n 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





 Ban Ch





-





ỉ





 





đạ





o (V





ă





n phòng 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o tham m





ư





u): 





T





ổ





ng k





ế





t vi





ệ





c th





ự





c hi





ệ





n 





nhi





ệ





m v





ụ





; 





-





 B





ộ





, ngành: T





ổ





ng k





ế





t vi





ệ





c 





th





ự





c hi





ệ





n nhi





ệ





m v





ụ





 trong 





ph





ạ





m vi ch





ứ





c n





ă





ng qu





ả





n lý 





-





 Ban Ch





ỉ





 





đạ





o: S





ơ





 k





ế





t, 





t





ổ





ng k





ế





t 





đố





i v





ớ





i toàn b





ộ





 





Đề





 án; 





-





 B





ộ





, ngành: S





ơ





 k





ế





t, t





ổ





ng 





k





ế





t trong ph





ạ





m vi B





ộ





, 





ngành 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Thành viên 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o; các B





ộ





, 





ngành; c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c, 





cá nhân có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o;  





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 Công an, 





B





ộ





 Thông tin và Truy





ề





n 





thông, B





ộ





 T





ư





 pháp và các 





c





ơ





 quan khác có liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





Đồ





ng th





ờ





i v





ớ





i 





th





ờ





i 





đ





i





ể





m k





ế





t 





thúc nhi





ệ





m v





ụ





 





-





 Giai 





đ





o





ạ





n 1: 





Tháng 12/2014





-





 Giai 





đ





o





ạ





n 2: 





Tháng 12/2020





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Th





ự





c hi





ệ





n 





theo l





ộ





 trình 





c





ủ





a 





Đề





 án 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 T





ổ





 ch





ứ





c t





ổ





ng k





ế





t vi





ệ





c th





ự





c hi





ệ





n 





nhi





ệ





m v





ụ





 t





ạ





i 





Đề





 án 





 T





ổ





 ch





ứ





c s





ơ





 k





ế





t, t





ổ





ng k





ế





t theo giai 





đ





o





ạ





n c





ủ





a 





Đề





 án 





 T





ổ





 ch





ứ





c H





ọ





p Ban Ch





ỉ





 





đạ





o th





ườ





ng 





k





ỳ





 ho





ặ





c 





độ





t xu





ấ





t theo yêu c





ầ





u c





ủ





a 





Tr





ưở





ng ban 





 L





ấ





y ý ki





ế





n các nhà khoa h





ọ





c, các 





chuyên gia v





ề





 vi





ệ





c tri





ể





n khai 





Đề





 án, 





b





ả





o 





đả





m hi





ệ





u qu





ả





, ti





ế





t ki





ệ





m và kh





ả





 thi





2





3





1





2





 





84





K





ế





t qu





ả





 





ế





t qu





ả





 h





ọ





c t





ậ





p 





kinh nghi





ệ





m 





Báo cáo k





ế





t qu





ả





 th





ự





c hi





ệ





n 





Báo cáo k





ế





t qu





ả





 ki





ể





m tra 





V





ă





n b





ả





n h





ướ





ng d





ẫ





n, 





đ





ôn 





đố





c 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





trong vi





ệ





c tri





ể





n khai th





ự





c 





hi





ệ





n 





Đề





 án 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ban Ch





ỉ





 





đạ





o Báo cáo k





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





 Ph





-





ố





i h





ợ





p: Vi





ệ





n Nghiên 





c





ứ





u cao c





ấ





p v





ề





 Toán và 





Vi





ệ





n Toán h





ọ





c; các B





ộ





, 





ngành có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Thành viên 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o; các B





ộ





, 





ngành; c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c, 





cá nhân có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Thành viên 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o; các B





ộ





, 





ngành; c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c, 





cá nhân có liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





T





ừ





 tháng 





4





/2014 





đế





n 





tháng 4/2015 





T





ừ





 tháng 9 





n





ă





m 2013 





đế





n 





khi k





ế





t thúc 





Đề





 





án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 T





ổ





 ch





ứ





c 





Đ





oàn ra h





ọ





c t





ậ





p kinh nghi





ệ





m 





n





ướ





c ngoài trong vi





ệ





c tri





ể





n khai th





ự





c 





hi





ệ





n 





Đề





 án, C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u qu





ố





c gia và 





vi





ệ





c qu





ả





n lý v





ậ





n hành C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 li





ệ





u 





này t





ạ





i m





ộ





t s





ố





 qu





ố





c gia 





 Ph





ố





i h





ợ





p cùng Vi





ệ





n Nghiên c





ứ





u cao 





c





ấ





p v





ề





 Toán và Vi





ệ





n Toán h





ọ





c 





thu





(





ộ





c Vi





ệ





n Hàn lâm khoa h





ọ





c và 





Công ngh





ệ





 Vi





ệ





t Nam) 





để





 th





ự





c hi





ệ





n 





m





ộ





t s





ố





 n





ộ





i dung có liên quan 





đế





n 





vi





ệ





c tri





ể





n khai 





Đề





 án 896 





 Ki





ể





m tra tình hình tri





ể





n khai th





ự





c 





hi





ệ





n 





Đề





 án 





 H





ướ





ng d





ẫ





n, 





đ





ôn 





đố





c vi





ệ





c tri





ể





n khai 





th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





3





4





5





6





85





K





ế





t qu





ả





 





 





 





 





 





Ý ki





ế





n ch





ỉ





 





đạ





o c





ủ





a Tr





ưở





ng 





ban v





ề





 vi





ệ





c x





ử





 lý khó kh





ă





n, 





v





ướ





ng m





ắ





c 





C





ơ





 quan 





th





ự





c hi





ệ





n 





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Thành viên 





Ban Ch





ỉ





 





đạ





o; các B





ộ





, ngành; 





c





ơ





 quan, t





ổ





 ch





ứ





c, cá nhân 





có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 N





ộ





i v





ụ





; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các B





ộ





, ngành, 





Ủ





y ban nhân dân các c





ấ





p 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 Tài chính; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: B





ộ





 T





ư





 pháp và 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng 





có liên quan 





-





 Ch





ủ





 trì: B





ộ





 K





ế





 ho





ạ





ch và 





Đầ





u t





ư





; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Các c





ơ





 quan, 





t





ổ





 ch





ứ





c, cá nhân có liên quan





-





 Ch





ủ





 trì: V





ă





n phòng Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; 





-





 Ph





ố





i h





ợ





p: Thành viên Ban 





Ch





ỉ





 





đạ





o; các B





ộ





, ngành; c





ơ





 





quan, t





ổ





 ch





ứ





c, cá nhân có 





liên quan 





Th





ờ





i gian 





th





ự





c hi





ệ





n 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





Trong su





ố





t quá 





trình tri





ể





n khai 





Đề





 án 





STT N





ộ





i dung công vi





ệ





c 





 Ph





ố





i h





ợ





p v





ớ





i các c





ơ





 quan thông t





ấ





n 





báo chí truy





ề





n thông v





ề





 





Đề





 án 





 Phân b





ổ





 ngu





ồ





n l





ự





c và b





ả





o 





đả





m ch





ế





 





độ





, chính sách cho nh





ữ





ng ng





ườ





i tr





ự





c 





ti





ế





p th





ự





c hi





ệ





n ho





ạ





t 





độ





ng c





ủ





a 





Đề





 án 





 Cân 





đố





i, b





ố





 trí kinh phí chi th





ườ





ng 





xuyên 





đố





i v





ớ





i các ho





ạ





t 





độ





ng s





ử





 d





ụ





ng 





kinh phí chi th





ườ





ng xuyên 





 Cân 





đố





i, b





ố





 trí ngân sách 





đầ





u t





ư





 phát 





tri





ể





n th





ự





c hi





ệ





n t





ừ





 Ngân sách nhà 





n





ướ





c và huy 





độ





ng các ngu





ồ





n tài 





chính cho vi





ệ





c xây d





ự





ng C





ơ





 s





ở





 d





ữ





 





li





ệ





u qu





ố





c gia 





 X





ử





 lý các khó kh





ă





n, v





ướ





ng m





ắ





c c





ủ





a 





các B





ộ





, ngành, 





đị





a ph





ươ





ng trong quá 





trình tri





ể





n khai th





ự





c hi





ệ





n 





Đề





 án 





7





8





9





10





11





 





86





 









